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I. Trắc nghiệm (2 điểm): Đọc đoạn trích sau  và trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước phương án trả lời đúng:
          ... Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào...
Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra".

                                                                                (Ngữ văn 7- tập 1)

Câu 1: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
A. Cổng trường mở ra.                                                       B. Mẹ tôi.
C. Cuộc chia tay của những con búp bê.                            D. Tôi đi học. 

Câu 2: Đoạn trích trên của tác giả nào?

A. Khánh Hoài.                                                                  B.  Lý Lan
B. Ét –môn –đô - đơ A – mi – xi.                                      D. Thanh Tịnh.
Câu 3: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản chứa đoạn trích trên?
A. Tự sự.                                                  B. Miêu tả.
     C. Biểu cảm.                                           D. Biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả.
Câu 4: Dòng  nào dưới đây gồm toàn  từ láy?
A. Nôn nao, hồi hộp, chơi vơi.                   

B. Nhanh nhảu, đủng đỉnh, cây cầu.
C. Cánh cổng, cười cợt, đủng đỉnh.
D. Tôm tép,chùa chiền, chôm chôm.
Câu 5: Từ láy gồm 2 loại: Từ láy bộ phận và từ láy toàn bộ?
A. Đúng.                                               B. Sai.
Câu 6: Từ nào dưới đây không phải là từ ghép chính phụ?
A. Bà ngoại.            B.Cổng trường.            C.Hốt hoảng.            D. Ngôi trường
Câu 7: Từ nào dưới đây là từ Hán Việt?
A. xe máy           B.quần áo              C.khai trường.              D. vi-ta-min.
Câu 8:Từ nào được dùng như đại từ để xưng hô trong câu văn sau: “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào...”?
A. Bà ngoại              B.Mẹ                 C.Cổng trường.             D. Thế giới.
II. Tự luận (8 điểm):
Câu 1: (3đ)  Viết đoạn văn khoảng 6-8 câu trình bày cảm nhận của em về “thế giới kì diệu” mà người mẹ nói tới trong câu văn dưới đây:

  “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
Câu 2: (5đ):  Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề a.Cảm nghĩ về người mà em quý mến.
Đề b. Cảm nghĩ về loài cây em yêu.

--Hết--
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I. Trắc nghiệm (2điểm): mỗi đáp án đúng được 0,25 đ

	

	1. A
	5. A

	2. B
	6. C

	3. D
	7. C

	4. A
	8. B


II. Tự luận:

· Câu1: (3điểm ) Trình bày theo hình thức đoạn văn:

Mở đoạn: Câu nói của người mẹ trong đoạn trích chính là lời động viên, khích lệ con vượt qua những khó khăn của buổi đầu đến lớp. 

Thân đoạn: 

- Người mẹ đang bằng những trải nghiệm truyền đến cho con sự tự tin và long can đảm, để con tin tưởng rằng thế giới sau cánh cổng kia thực sự có nhiều điều đáng mong chờ 

- Mẹ khẳng định "bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra", thế giới kì diệu ấy có nghĩa  là: 

+ ngôi trường là một thế giới kì diệu, thế giới của tri thức phong phú, tri thức khoa học của nhân loại
+ đó còn là thế giới của những tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng - tình thầy trò, tình bè bạn...

+ đó là  nơi giúp con hoàn thiện về nhân cách cũng như con được sống trong những quan hệ trong sáng, mẫu mực, đó còn là thế giới của ước mơ, nơi con có thể chạm tới những ước mong của mình, biến những ước mong ấy trở thành hiện thực
Kết đoạn: Khẳng định giá trị, ý nghĩa câu nói của người mẹ và nêu suy nghĩ của bản thân mình.
Câu 2 (5 điểm) 

Yêu cầu chung

- Viết đúng thể loại văn biểu cảm.

- Bố cục rõ 3 phần (phần MB và KB không viết 1 câu)

Đề 1: Loài cây em yêu.


a.  Mở bài 
- Nêu loài cây mà em yêu thích.

- Lý do em yêu thích.


b.  Thân bài 
- Biểu cảm về hình dáng bên ngoài của cây.

- Cảm nghĩ về các phẩm chất của cây. 

- Giá trị của loài cây đó đối với đời sống con người.

- Loài cây trong cuộc sống của em (cảm nghĩ, cảm xúc...) .


c.  Kết bài: 




- Tình yêu của em đối với loài cây đó.

Đề 2: Cảm nghĩ về người mà em quý mến.


a.  Mở bài 

- Giới thiệu về người mà em quý mến.

- Lý do em yêu quý người ấy.


b.  Thân bài 
- Biểu cảm về người em yêu quý: 

+ Giới thiệu tên, độ tuổi.

+ Biểu cảm về vóc dáng, làn da, mái tóc, đôi mắt, nụ cười,... của người ấy.

+ Cảm nghĩ về đức tính, phẩm chất của người ấy trong cuộc sống.

+ Suy nghĩ, cảm xúc về nghề nghiệp, công việc thường ngày của họ.

- Cảm nghĩ về mối quan hệ của người ấy với mọi người xung quanh.

- Ấn tượng về một kỉ niệm giữa em và người ấy khiến em nhớ mãi.


c.  Kết bài: 




- Tình cảm của em dành cho người ấy.

- Nêu những mong ước tốt đẹp mà em dành cho người ấy.

Biểu điểm :

- Điểm 5: bài viết hay, cảm xúc tự nhiên, đảm bảo tính mạch lạc, không sai lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, trình bày sạch sẽ.

- Điểm 4: cách viết chưa được hay, không mắc lỗi diễn đạt, lủng củng.

- Điểm 3: điễn đạt lủng củng, sai sót nhiều, bài chưa hoàn chỉnh.

- Điểm 0 - 2 : văn quá kém, không hiểu đề bài, không viết bài.
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	Từ láy
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0,25đ
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	Số câu
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	1

0,25đ
2,5%
	
	
	
	
	
	1
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	Từ Hán Việt


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ
2,5%
	
	
	
	1

0,25đ
2,5%
	
	
	
	2

0,5đ

5%

	Cổng trường mở ra

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	3
0,75đ

7,5%
	
	
	
	1
3,0 đ

30%
	
	4
3,75đ

37,5%

	TLV: văn biểu cảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

5đ
50%
	
	
	1
5đ

50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25đ

2,5%
	Số câu: 5
Số điểm:1,25đ

12,5%
	Số câu: 6
Số điểm: 8,5đ

85%
	Số câu: 10
Số điểm: 10

100%


